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Kết quả khảo sát thực tế và rà soát văn bản pháp luật có liên quan đến 
công tác thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2014”, nhằm thực hiện có hiệu quả, chất lượng trong việc xây dựng đầu ra 1.2 “Quy trình thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận, huyện, sở và cấp tương đương trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra”, Ban Soạn thảo đã phối hợp với chuyên gia tư vấn tiến hành điều tra, khảo sát thực tế; nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và của địa phương có liên quan; kết quả thu được như sau: 

I/ Về khảo sát thực tế:

1/ Tình hình triển khai:

Căn cứ Kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí năm 2012 của Dự án hợp phần “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2014” đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2012, Ban Quản lý dự án POSCIS đã lập và trình Chánh Thanh tra thành phố phê duyệt, thông qua Kế hoạch số 01/KH-BQLDA ngày 01 tháng 02 năm 2012 về xây dựng, thí điểm và tập huấn “Quy trình thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận, huyện, sở và cấp tương đương trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra” đồng thời hoàn tất các thủ tục tuyển chọn chuyên gia tư vấn theo quy định của Chương trình POSCIS.

Nhằm đánh giá thực trạng thực tế và các quy định pháp luật hiện hành về công tác thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, để xem xét sự cần thiết của việc ban hành Quy trình, ngày 15 tháng 02 năm 2012 Ban Quản lý dự án POSCIS có Kế hoạch số 02/KH-BQLDA để tổ chức khảo sát và ra Quyết định số 02/QĐ-BQLDA ngày 21 tháng 02 năm 2012 thành lập Tổ khảo sát để tiến hành thu thập thông tin, số liệu phục vụ cho việc xây dựng Quy trình như:
- Thu thập thông tin chung về tình hình cơ cấu nhân sự, tổ chức bộ máy.

- Đánh giá thực trạng về công tác thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra. 

- Những vấn đề khó khăn, tồn tại liên quan đến công tác thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra. 

- Các tiêu chí cần đặt ra trong quá trình thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

- Kinh nghiệm trong soạn thảo các Quy định, Quy trình thanh tra trách nhiệm (nếu có).
2/ Kết quả khảo sát:

Thời gian tiến hành khảo sát từ ngày 03/4/2012 đến ngày 27/4/2012. Đối tượng khảo sát là các cán bộ, công chức trong ngành Thanh tra. Địa bàn khảo sát rộng, không những tại Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh mà còn thêm Thanh tra một số tỉnh như: Đồng Nai, Tiền Giang, Hậu Giang và Thành phố Cần Thơ. 

Tổng số phiếu khảo sát đã phát ra là 100 phiếu, thu về là 100 phiếu. Qua tổng hợp thông tin và phân tích kết quả cho thấy: 
a. Về thông tin chung của đối tượng được khảo sát:
1. Trình độ học vấn: Đại học chiếm 94%, Cao đẳng 5% và Trung cấp 1%.
2. Có độ tuổi bình quân từ 20 đến 30 chiếm 15%, từ 31 đến 40 chiếm 42%, từ 41 đến 50 chiếm 26% và từ 51 đến 60 chiếm 17%.
3. Chuyên môn công tác hiện tại: Thanh tra là 49%, Giải quyết khiếu nại, tố cáo là 39%, Phòng, chống tham nhũng là 6%, Văn phòng (kế toán, văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin, tổ chức cán bộ, hành chính quản trị…) là 6%. 
4. Thời gian làm việc trong ngành thanh tra: Trên 15 năm chiếm tỷ lệ rất cao 25%, từ 10 đến 15 năm chiếm 18%, từ  06 đến dưới 10 năm chiếm 25%, từ 03 đến dưới 06 năm chiếm 18% và thời gian làm việc dưới 3 năm có tỷ lệ ít nhất 14%.
5. Nơi công tác trước khi vào cơ quan Thanh tra:  38% đi học, 31% làm việc cơ quan hành chính nhà nước, 18% doanh nghiệp, 7% công tác tổ chức Đảng, Mặt trận, Đoàn thể và 6% công tác khác
6. Lĩnh vực được đào tạo trước khi vào cơ quan Thanh tra tập trung nhiều nhất là Luật chiếm 50% và Tài chính, kế toán chiếm 32%...
b. Về thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra:
1. Có 54 % ý kiến cho rằng hiện nay tại đơn vị chưa có xây dựng Quy trình thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra. 

2. Trong 03 năm trở lại đây (2009, 2010, 2011) việc thực hiện các cuộc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra có 55% ý kiến cho rằng không có thực hiện.

3. Việc xây dựng Quy trình thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra: có 51% ý kiến là rất cần thiết; 46% cần thiết; 3% là không cần thiết.
4. Việc áp dụng Quy trình này trong thực tế: có 14% ý kiến xác định sẽ tạo dễ dàng, thuận tiện khi triển khai cuộc thanh tra; có 24% ý kiến sẽ nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các quận huyện, sở ngành và cấp tương đương trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra và có 62% ý kiến thống nhất cả hai ý kiến trên.
5. Việc áp dụng Quy trình này trong quá trình thanh tra: có 34% ý kiến cho rằng sẽ thống nhất trình tự, thủ tục thanh tra; 66% ý kiến cho rằng sẽ nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thanh tra
6. Có 55% ý kiến cho rằng Quy trình thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra nên được quy định chi tiết, cụ thể để áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn; 20% ý kiến cho rằng chỉ quy định những vấn đề chung nhất về nguyên tắc trình tự, thủ tục; 25% ý kiến cho rằng quy định vừa đủ cả nguyên tắc lẫn nội dung các bước tiến hành.

7. Việc ban hành Quy trình thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra sẽ đảm bảo: có 21% ý kiến cho rằng Quy trình là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra (mà từ trước đến nay chưa có quy định); 10% ý kiến cho rằng là công tác thường xuyên, nhằm đánh giá trách nhiệm của UBND quận, huyện, sở và cấp tương đương và 69% thống nhất hai ý kiến trên.

8. Những nội dung cần tập trung khi xây dựng Quy trình, có 79% ý kiến thống nhất phải bao gồm: những quy định chung (Phạm vi, đối tượng điều chỉnh, giải thích từ ngữ, nguyên tắc thanh tra trách nhiệm, …); nội dung Quy trình thanh tra trách nhiệm (03 bước: chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra, kết thúc thanh tra); điều khoản thi hành.
3. Nhận định và đánh giá: 

Từ kết quả khảo sát nêu trên, Ban Soạn thảo quy trình có nhận định và đánh giá như sau:

 Để phục vụ cho việc xây dựng Quy trình thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra một cách hiệu quả, có chất lượng và thiết thực, Ban Soạn thảo Quy trình đã tiến hành khảo sát thực tiễn với những người trong ngành Thanh tra có trình độ, chuyên môn cao (94% trình độ đại học; 50% tốt nghiệp ngành luật, 32% ngành tài chính, kế toán), có thâm niên công tác lâu năm trong ngành (công tác từ 10 năm trở lên chiếm 43%)… kết quả khảo sát cho thấy:
- Hầu hết những người được khảo sát cho rằng việc xây dựng Quy trình thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra là rất quan trọng và cần thiết (97% ý kiến tán thành), vì hiện nay chưa có một cơ chế hay chế định nào thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng quận, huyện, sở ngành để đánh giá tính chấp hành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra.
- Việc áp dụng Quy trình này trong thực tế sẽ tạo dễ dàng, thuận tiện khi triển khai cuộc thanh tra; đồng thời nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các quận huyện, sở ngành và cấp tương đương trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra (62% ý kiến tán thành); sẽ thống nhất trình tự, thủ tục thanh tra và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thanh tra (62% ý kiến tán thành).

- Việc ban hành Quy trình thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc tiến hành thanh tra (mà từ trước đến nay chưa có quy định), mặt khác sẽ tạo tiền đề quy định công tác thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra là công tác thường xuyên, nhằm đánh giá trách nhiệm của UBND quận, huyện, sở và cấp tương đương.
          
- Các tiêu chí khi xây dựng Quy trình thanh tra cần đảm bảo:

+ Ngoài Quy trình thanh tra theo Thông tư 02/2010/TT-TTCP ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ thì Quy trình cần quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra và Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 Quy định về  cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành. 
+ Quy trình thanh tra cần phải được thể hiện đầy đủ và chi tiết từng điều khoản điểm mà trong luật quy định để xác định rõ từng công việc cụ thể của thủ trưởng các sở ngành, quận huyện để đánh giá trách nhiệm khi thanh tra.

+ Quy trình nên thiết kế thanh tra theo 02 nhiệm vụ chính, đó là: quản lý nhà nước đối với công tác thanh tra và hoạt động thanh tra. Trong đó cần tập trung thanh tra: phê duyệt chương trình Kế hoạch, khảo sát, giám sát, trình tự, thủ tục thanh tra, công tác sau thanh tra...

II. Kết quả nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng; rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan:
Thanh tra là một chức năng thiết yếu của hoạt động quản lý nhà nước, thực hiện quyền kiểm soát việc tuân theo pháp luật trong quản lý hành chính nhà nước, qua thanh tra nhằm bảo đảm tính ổn định, hợp pháp, lành mạnh của quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh quốc phòng. Chính tầm quan trọng đó ngay từ khi thành lập nước, ngày 23 tháng 11 năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt và Đảng, nhà nước đã tiếp tục ban hành nhiều văn bản để điều chỉnh đối với lĩnh vực này, cụ thể qua rà soát kết quả như sau:

1. Văn bản của Trung ương:

Sau khi Sắc lệnh số 64 ban hành, qua các thời kỳ các tổ chức thanh tra được đổi tên theo các văn bản sau: Sắc lệnh số 138/B-SL ngày 18 tháng 12 năm 1949 thành lập Ban Thanh tra Chính phủ; Sắc lệnh số 261/SL ngày 28 tháng 03 năm 1956 thành lập Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ; Nghị quyết số 780/NQ-TVQH ngày 11 tháng 08 năm 1969 của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thành lập Ủy ban Thanh tra của Chính phủ.
Cùng với sự ra đời của các tổ chức thanh tra, là một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh như:
- Pháp lệnh Thanh tra ngày 01 tháng 4  năm 1990.

- Luật Thanh tra năm 2004.

- Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra năm 2004.

- Quyết định 1657/2005/QĐ-TTCP về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra.
- Quyết định 202/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên.

- Thông tư 191/2006/TTLT-TTCP-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 202/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên.

- Quyết định 2151/2006/QĐ-TTCP ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Tổng thanh tra về Quy chế hoạt động Đoàn thanh tra.

- Quyết định 1860/2007/QĐ-TTCP-TCCB ngày 06 tháng 9 năm 2007 về Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Thanh tra Chính phủ về mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Quyết định 04/2008/QĐ-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thanh tra.

- Thông tư 04/2009/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành thi hành án dân sự.

- Thông tư 475/2009/TTLT-TTCP-BNV về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Thông tư 1680/2009/TT-TTCP quy định danh mục vị trí công tác thanh tra của cán bộ, công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi.

- Thông tư 02/2010/TT-TTCP ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra.
- Luật Thanh tra năm 2010.
- Thông tư 05/2011/TT-TTCP ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Thanh tra Chính phủ quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh tra.
- Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra năm 2010.

- Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

- Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 Quy định về  cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành. 

2. Văn bản của địa phương:

Quyết định số 76/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về quy trình thanh tra quản lý, sử dụng đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá về tác động của các văn bản: 
Qua rà soát 24 văn bản cho thấy các vấn đề mà những văn bản quy phạm pháp luật đề cập đều mang tính quy định về ngành, hoặc một quy trình thanh tra chung cho toàn lĩnh vực, chưa có một văn bản pháp luật cụ thể nào quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

Văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra chưa được cơ quan nào quy định cụ thể. Điều này đã dẫn đến trong thực tế đã tạo nên những bất cập cơ bản, làm thiếu đi một “cơ chế” đánh giá về tính chấp hành trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, trong khi đó Luật thanh tra là một pháp luật “xương sống” của ngành. Mặc khác quy định nhiệm vụ, quyền hạn hiện nay của Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra tỉnh và Chánh Thanh tra sở lần lượt được quy định tại khoản 4 Điều 8 “Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Bộ trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; khoản 3 Điều 11 “Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra” và khoản 3 Điều 14 của Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ “Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra”, cần phải được triển khai bằng một văn bản pháp lý cụ thể, để pháp lý hóa nhiệm vụ, quyền hạn này.
Kết luận: Từ những phân tích về kết quả khảo sát thực tế và kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, Ban Soạn thảo Quy trình nhận thấy việc xây dựng Quy trình thanh trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra là hết sức cần thiết, sẽ góp phần tạo cơ sở pháp lý cho nhiệm vụ này và xem đây là một nhiệm vụ thường xuyên trong ngành để nâng cao ý thức, trách nhiệm của thủ trưởng các quận, huyện, sở ngành trong việc chấp hành pháp luật thanh tra./.

                                      


TRƯỞNG BAN SOẠN THẢO
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